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	1. 
	

	I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	Luật giám định tư pháp  
	01/01/2013
	01
	BCA 
	1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự
	03/3/2018

	2. 
	Luật dược


	01/01/2017
	03
	BYT
	2. Thông tư quy định chi tiết Điều 35 Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (khoản 3 Điều 35) 
	27/4/2018

	3. 
	
	
	
	BYT
	3. Thông tư quy định về việc kết luận thuốc thuộc trường hợp phải thu hồi, mức độ vi phạm của thuốc, thủ tục thu hồi thuốc và việc xử lý thuốc bị thu hồi. (K3 Đ65)
	23/4/2018

	4. 
	
	
	
	BYT
	4. Thông tư quy định chi tiết chất lượng của dược liệu (K3Đ68)
	12/3/2018

	5. 
	Luật Quản lý ngoại thương
	01/01/2018
	01
	BCT
	5. Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý ngoại thương 
	15/01/2018

	6. 
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công


	01/01/2018
	02
	BTC
	6. Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 18/5/2018 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
	01/01/2018

	7. 
	
	
	
	BCA
	7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an 
	

	II. DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT SẼ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI

	8. 
	Luật Đường sắt (sửa đổi)

	01/7/2018
	18
	BGTVT
	8. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/05/2018 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đường sắt 
	01/7/2018

	9. 
	
	
	
	BGTVT
	9. Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018  quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu 
	01/7/2018

	10. 
	
	
	
	BGTVT
	10. Thông tư số 22/TT-BGTVT ngày 02/5/2018 quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt  
	01/7/2018

	11. 
	
	
	
	BGTVT
	11. Thông tư quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng. 
	01/7/2018

	12. 
	
	
	
	BGTVT
	12. Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị 
	01/7/2018

	13. 
	
	
	
	BGTVT
	13. Thông tư số 28/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về kết nối tín hội đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hộ trợ cảnh giới tại các đường giao cắt đường bộ và đường sắt 
	01/7/2018

	14. 
	
	
	
	BGTVT
	14. Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt 
	01/7/2018

	15. 
	
	
	
	BGTVT
	15. Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu 
	01/7/2018

	16. 
	
	
	
	BGTVT
	16. Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt 
	01/7/2018

	17. 
	
	
	
	BGTVT
	17. Thông tư số 27/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng. 
	01/7/2018

	18. 
	
	
	
	BGTVT
	18. Thông tư số 23/TT-BGTVT ngày 04/5/2018 quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	19. 
	
	
	
	BGTVT
	19. Thông tư số 20/2018/TT-BGTVT ngày 26/4/2018 quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt  
	01/7/2018

	20. 
	
	
	
	BGTVT
	20. Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị 
	01/7/2018

	21. 
	
	
	
	BGTVT
	21. Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	22. 
	
	
	
	BGTVT
	22. Thông tư số 30/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt 
	01/7/2018

	23. 
	
	
	
	BGTVT
	23. Thông tư số 32/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt. 
	01/7/2018

	24. 
	
	
	
	BTC
	24. Thông tư số 47/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 quy định giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư. 
	01/7/2018

	25. 
	
	
	
	BYT
	25. Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt 
	01/7/2018

	26. 
	Luật Thủy lợi


	01/7/2018
	04
	BNNPTNT
	26. Nghị định số 67/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 
	01/7/2018

	27. 
	
	
	
	BNNPTNT
	27. Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
	01/7/2018

	28. 
	
	
	
	BTC
	28. Thông tư số 48/2018/TT-BTC ngày 15/5/2018 quy định quản lý tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức khai thác công trình thủy lợi 
	01/7/2018

	29. 
	
	
	
	BNNPTNT
	29. Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi 
	01/7/2018

	30. 
	Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) 
	01/7/2018
	01
	BTP
	30. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
	01/7/2018

	31. 
	Luật Tiếp cận thông tin
	01/7/2018
	01
	BQP
	31. Thông tư số 64/2018/TT-BQP ngày 15/5/2018 quy định về việc cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
	01/7/2018

	32. 
	Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
	01/7/2018
	06
	BKHCN
	32. Nghị địnhsố 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 
	01/7/2018

	33. 
	
	
	
	BNNPTNT
	33. Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông
	01/7/2018

	34. 
	
	
	
	BKHCN
	34. Thông tư số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 quy định về chế độ báo cáo CGCN; ban hành mẫu văn bản phục vụ việc cấp Giấy phép CGCN, đăng ký  CGCN và đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung CGCN 
	01/7/2018

	35. 
	
	
	
	BKHCN
	35. Thông tư 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/ TT-BKHCN ngày 19/8/2015 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ 
	01/7/2018

	36. 
	
	
	
	BKHCN
	36. Thông tư 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê KH&CN ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia 
	01/7/2018

	37. 
	
	
	
	BNNPTNT
	37. Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018 quy định trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp 
	01/7/2018

	38. 
	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018
	02
	BCA
	38.  Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/7/2018

	39. 
	
	
	
	BCT
	39. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 
	01/7/2018

	Tổng số: 10 luật
	Tổng số: 39 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 27 thông tư), gồm:
- 07 văn bản (02 nghị định, 01 quyết định, 04 thông tư) quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực.

- 32 văn bản (09 nghị định, 22 thông tư) quy định chi tiết 06 luật có hiệu lực từ 01/7/2018.
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